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ĐỀ VẬT LÝ SỞ NGHỆ AN - MÃ 101 

 

Câu 1: [VNA] Một điện tích điểm q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường tĩnh thì 

công mà lực điện trường thực hiện là 
MN

A .  Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N được tính theo công 

thức nào sau đây? 

 A. MN
NM

A
U = .

q
               B. 

MN

MN

q
U = .

A
 C. MN

MN

A
U = .

q
 D. 

NM

MN

q
U = .

A
 

Câu 2: [VNA] Đặt điện áp u U 2cosωt=  vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện chạy 

qua mạch có biểu thức ( )i I 2 cos ωt φ= +  (với U ,I ,ω  là các hằng số dương). Công suất tiêu thụ của 

đoạn mạch là 

 A. P UI sinφ.=                B. P 2UI sinφ.=  C. P 2UI cosφ.=  D. P UI cosφ.=  

Câu 3: [VNA] Dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua các cuộn dây của stato trong động cơ không 

đồng bộ ba pha có tần số góc 
0

ω .  Khi ổn định, rôto của động cơ quay với tốc độ góc ω  thỏa mãn 

 A. 
0

ω  ω .  B. 
0

ω = ω .  C. 
0

ω < ω .  D. 
0

ω > ω .  

Câu 4: [VNA] Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biên 

độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại khi hai dao động đó 

 A. lệch pha nhau góc 0,5π.  B. ngược pha nhau. 

 C. cùng pha nhau.  D. lệch pha nhau góc 0,25π.  

Câu 5: [VNA] Một nguồn điện không đổi đang phát điện. Khi có điện lượng chuyển qua nguồn là 

q thì công mà lực lạ thực hiện là A.  Suất điện động Ecủa nguồn điện được tính theo công thức nào 

sau đây? 

 A. E
A

 .
q

=  B. 
q

E  .
A

=  C. E  qA.=  D. 2E  q A.=  

Câu 6: [VNA] Một hạt sơ cấp có khối lượng nghỉ 
0

m .  Khi hạt chuyển động với vận tốc 0,6c thì khối 

lượng tương đối tính của nó là 

 A. 
0

0,8m .  B. 
0

0,4m .  C. 
0

1,67m .  D. 
0

1,25m .  

Câu 7: [VNA] Một sóng hình sin lan truyền theo phương Ox với phương trình sóng 

2π 2πx
u = Acos t - .

T λ

 
 
 

 Đại lượng A được gọi là 

 A. chu kì sóng. B. biên độ sóng. C. bước sóng.  D. tốc độ sóng. 

Câu 8: [VNA] Quang điện trở là một điện trở hoạt động dựa trên hiện tượng 

 A. cảm ứng điện từ. B. quang điện ngoài. C. quang phát quang. D. quang điện trong. 

Câu 9: [VNA] Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu cuộn cảm có điện trở 30 Ω  và độ 

tự cảm bằng 
0,4

H.
π

 Tổng trở của cuộn dây là 

 A. 35 Ω.  B. 70 Ω. C. 10 Ω.  D. 50 Ω.  

Câu 10: [VNA] Hai con lắc đơn có cùng chiều dài được treo tại cùng một nơi. Khối lượng quả nặng 

của hai con lắc là m1 và m2 với m1 = 4m2. Chu kỳ dao động nhỏ của hai con lắc lần lượt là T1 và T2. 

Mối liên hệ giữa T1 và T2 là 

 A. T2 = 4T2. B. T1 = 4T2. C. T1 = T2. D. T1 = 2T2. 
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Câu 11: [VNA] Một hệ có tần số dao động riêng
0

f  dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại 

lực biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi 

 A. 
0

f = 2f .  B. 
0

f = 3f .  C. 
0

f = 0,5f .  D. 
0

f = f .  

Câu 12: [VNA] Nguồn sáng nào sau đây phát ra tia tử ngoại? 

 A. Đèn hơi thủy ngân. B. Bếp than. C. Bếp ga. D. Lò sưởi. 

Câu 13: [VNA] Sóng điện từ truyền trong chân không có bước sóng 0,1 nm là 

 A. tia tử ngoại.                  B. Sóng vô tuyến cực ngắn. 

`C. tia X.         D. tia hồng ngoại. 

Câu 14: [VNA] Đặt điện áp xoay chiều u U 2cosωt= vào hai đầu điện trở R thì cường độ dòng điện 

hiệu dụng chạy qua R là 

 A. 
U

I .
R

=  B. 
U

I .
R 2

=  C. 
U

I .
R

=  D. 
U 2

I .
R

=  

Câu 15: [VNA] Năng lượng kích hoạt của Ge là 0,66 eV.  Cho các hằng số:
-34 8h = 6,625.10 Js;c = 3.10 m/s;  

191eV = 1,6.10 J.−  Giới hạn quang dẫn của Ge là 

 A. 1,11μm.  B. 1,67 μm. C. 2,15μm.  D. 1,88μm.  

Câu 16: [VNA] Chương trình âm nhạc “Làn sóng xanh” phát trên đài “tiếng nói nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh” ở băng tần 99,6 MHz. Sóng vô tuyến mà chương trình âm nhạc này phát ra thuộc 

loại sóng nào sau đây? 

 A. Sóng ngắn.                  B. Sóng trung. C. Sóng cực ngắn. D. Sóng dài. 

Câu 17: [VNA] Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. 

Cơ năng của vật tỉ lệ với 

 A. bình phương li độ của vật. B. bình phương biên độ của vật. 

 C. biên độ dao động của vật. D. tốc độ cực đại của vật. 

Câu 18: [VNA] Hiện tượng tia sáng đơn sắc khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt 

thì bị lệch phương đột ngột gọi là hiện tượng 

 A. khúc xạ. B. nhiễu xạ. C. giao thoa. D. tán sắc. 

Câu 19: [VNA] Số hạt nơtron của hạt nhân 27

13
Al là 

 A. 27. B. 14. C. 13. D. 50. 

Câu 20: [VNA] Sóng điện từ hình sin lan truyền trong không gian đến điểm M. Tại M, điện trường 

và từ trường ở đó luôn 

 A. lêch pha nhau 
2π

.
3

        B. lệch pha nhau 0,5π.  

 C. cùng pha nhau.          D. lệch pha nhau 0,25π. 

Câu 21: [VNA] Hiện tượng ánh sáng làm bật êlectron khỏi bề mặt kim loại được gọi là hiện tượng 

 A. quang điện trong. B. quang điện ngoài. C. quang phát quang. D. cảm ứng điện từ. 

Câu 22: [VNA] Loài động vật nào sau đây có thể “nghe” được hạ âm? 

 A. Chó. B. Voi. C. Dơi. D. Cá heo. 

Câu 23: [VNA] Chức năng của máy biến áp đặt ở nơi phát điện trong sơ đồ truyền tải điện năng là 

 A. tăng tần số của dòng điện trước khi truyền đi. 

 B. tăng điện áp hiệu dụng trước khi truyền đi. 

 C. giảm điện áp hiệu dụng trước khi truyền đi. 

 D. tăng cường độ dòng điện hiệu dụng trên đường dây. 
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Câu 24: [VNA] Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt + π/2) cm (t tính 

bằng giây). Chu kì dao động của vật là 

 A. 0,5 s. B. 1,50 s. C. 0,25 s. D. 1,0 s. 

Câu 25: [VNA] Một vòng dây phẳng kín có diện tích 0,2 m2 đặt trong từ trường đều có vec tơ cảm 

ứng từ B hợp với mặt phẳng vòng dây một góc 530, độ lớn của cảm ứng từ là 0,3 T. Từ thông qua 

diện tích vòng dây có độ lớn bằng 

 A. 1,2 Wb.                       B. 336.10 Wb.−  C. 348.10 Wb.−  D. 0,9 Wb. 

Câu 26: [VNA] Sóng âm truyền trong một môi trường, cường độ âm tại điểm M bằng I. Biết cường 

độ âm chuẩn là
0

I . Mức cường độ âm tại M là 

 A. ( )
0

I
L dB 10 lg .

I
=  B. ( )

0

I
L dB lg .

I
=  C. ( ) 0

I
L dB 10lg .

I
=  D. ( ) 0

I
L dB lg .

I
=  

Câu 27: [VNA] Trong phản ứng hạt nhân 6 7 1

3 4 0
Li + X Be + n,→  hạt X chính là 

 A. 2

1
H.  B. 1

1
H.  C. 3

1
H.  D. 3

2
He.  

Câu 28: [VNA] Trong nguyên tắc cấu tạo của máy quang phổ lăng kính, buồng ảnh có chức năng 

 A. hội tụ các tia sáng đơn sắc có cùng bước sóng 

 B. tạo ra chùm sáng song song 

 C. tán sắc ánh sáng   

 D. phân kì các chùm sáng đơn sắc khác nhau 

Câu 29: [VNA] Một sóng ngang hình sin truyền trên phương Ox với tần số 20 Hz. Hai phần tử gần 

nhau nhất có vị trí cân bằng cách nhau 12 cm dao động lệch pha nhau 1200. Tốc độ sóng bằng 

 A. 14,4 m/s. B. 7,2 m/s. C. 4,8 m/s. D. 3,6 m/s. 

Câu 30: [VNA] Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích 

cực đại trên một bản tụ điện là 4 2μC  và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5π 2 A.  

Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ điện giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại 

là 

 A. 
4

μs.
3

 B. 
16

μs.
3

 C. 
8

μs.
3

 D. 
2

μs.
3

 

Câu 31: [VNA] Một nguồn âm được coi là nguồn điểm đặt ở O. Nguồn này phát ra một âm cơ bản, 

truyền đi trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ và không phản xạ âm. Một máy đo cường 

độ âm di chuyển trên đoạn AB, cường độ âm đo được tại A và B đều bằng 
A

I ,  tại C thì cường độ 

âm cực đại bằng 
A

1,5625I  với OC = 4,4 m.  Độ dài đoạn AB bằng 

 A. 5,5 m. B. 6,6 m. C. 7,2 m. D. 8,4 m. 

Câu 32: [VNA] Đặt điện áp u = 180 2cos100πt  (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch 

AB gồm điện trở R 20 3Ω=  mắc nối tiếp với mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch 

là 3 A.  Tại thời điểm t, điện áp tức thời 
AB

u = 180 2 V;  ở thời điểm 
1

t + (s)
300

 cường độ dòng điện 

tức thời bằng 0 và đang giảm. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch X là 

 A. 90 3W.  B. 120 W. C. 60 3W.  D. 90 W. 

Câu 33: [VNA] Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn đặt tại hai điểm A, B ở mặt 

nước dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng 

4 cm. Khoảng cách giữa hai nguồn AB = 30 cm.  Hai điểm M, N ở mặt nước nằm trên trung trực của 
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AB là hai điểm liên tiếp mà phần tử nước ở M dao động cùng pha với nguồn, phần tử ở N dao động 

ngược pha với nguồn. Khoảng cách lớn nhất của MN gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 4,5 cm. B. 17,5 cm. C. 7,5 cm. D. 15,5 cm. 

Câu 34: [VNA] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và 

tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch như hình bên. Điện 

áp tức thời giữa hai điểm A, M lệch pha 600 so với cường độ 

dòng điện. Thay đổi điện dung của tụ điện, khi C = C0 thì 

tổng điện áp hiệu dụng 
AM MB

U U+  đạt cực đại. Khi đó, hệ số công suất của đoạn mạch AB bằng 

 A. 0,94. B. 0,97. C. 0,87. D. 0,75. 

Câu 35: [VNA] Xét phản ứng hạt nhân: 2 3 4 1

1 1 2 0
H + H He + n.→  Biết năng lượng liên kết riêng của các 

hạt đơtêri, triti và hạt α  lần lượt là 1,16 MeV/nuclôn; 2,82 MeV/ nuclôn; 7,07 MwV/nuclôn. Phản 

ứng này 

 A. tỏa một năng lượng 3,09 MeV. B. thu một năng lượng 17,5 MeV. 

 C. tỏa một năng lượng 17,5 MeV. D. thu một năng lượng 3,09 MeV. 

Câu 36: [VNA] Hai vật nhỏ có cùng khối lượng 100 g dao động 

điều hòa trên hai đường thẳng song song với nhau, cách nhau 10 

cm, vị trí cân bằng của hai vật cùng nằm trên đường vuông góc 

với hai quỹ đạo. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn động năng của 

mỗi vật theo thời gian. Tại thời điểm mà li độ của vật thứ nhất đạt 

cực đại thì khoảng cách giữa hai vật gần nhất với giá trị nào sau 

đây? 

 A. 13 cm. B. 12 cm.  

 C. 14 cm. D. 11 cm 

 

Câu 37: [VNA] Hai nguồn laze có cùng công suất, nguồn thứ nhất phát ra ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 
1

λ 0,6μm= và nguồn thứ hai phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
2

λ 0,75μm.=  Gọi n1 và n2 

là số phôtôn do mỗi nguồn phát ra trong cùng một khoảng thời gian Δt.  Tỷ số 1

2

n

n
 bằng 

 A. 
25

.
16

 B. 
5

.
4

 C. 
16

.
25

 D. 
4

.
5

 

Câu 38: [VNA] Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai 

ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
1

λ  và ( )2 1 2
λ 0,38μm λ ,λ 0,76μm .   Khoảng cách giữa hai khe hẹp 

là a = 1 mm, khoảng cách từ màn quan sát E đến mặt phẳng chứa hai khe là D = 1 m. Trên màn E, 

tại điểm M cách vân trung tâm 2,4 mm là một vân sáng cùng màu với vân trung tâm. Dịch màn E 

ra xa hai khe sao cho vị trí vân trung tâm không thay đổi thì thấy tại M chỉ có thêm một lần nữa 

xuất hiện vân sáng cùng màu với vân trung tâm. Tổng 
1 2

λ λ+  có giá trị là 

 A. 1,00 μm.  B. 1,08 μm.  C. 1,20 μm.  D. 0,88 μm.  

  

90 

0 

(2) 

(1) 

1/6 t (s) 

Wđ(mJ) 

R L C 

B A M 
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Câu 39: [VNA] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu 

dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB 

như hình bên. Các vôn kế nhiệt lí tưởng. Số chỉ vôn 

kế V bằng số chỉ của vôn kế V1, số chỉ vôn kế V2 bằng 

1,6 lần số chỉ của vôn kế V. Hệ số công suất của đoạn 

mạch AB bằng  

 A. 0,80. B. 0,75. C. 0,40. D. 0,60. 

Câu 40: [VNA] Một vật tham gia đồng thời hai dao 

động điều hòa cùng tần số, cùng phương có đồ thị 

li độ - thời gian như hình 

 A. 60 cm/s B. 42 cm/s 

 C. 120 cm/s D. 84 cm/s 

 

----------------------------------------------- 

 

 

 

  _ _ _HẾT _ _ _ 

 

0,2π
0 

-4,8 

4,8 

t (s) 

R L C 

B A 

V1 

V 

V2 
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